Báo cáo khối lượng 2223
Năm 2021-2022
Tổng số GV 31
Tất cả các GV đều được xếp đảm bảo KL cơ bản (430t).
Đa số đủ khối lượng và dư phụ trội (30GV); có 6 GV dư vượt 200g; 1 GV thiếu giờ, 1GV dư 400t.
Nguyên nhân: điều kiện khách quan: rơi vào mùa dịch nên bị động xếp TKB, có cân đối sau đó nhưng điều kiện chủ quan bị chi phối:
· Đã cân đối và giải quyết KL thiếu từ năm 2020-2021 như thầy Hoàn, Tiến, Đức (B)
· Thầy Hồng Đức: Do đi học cao học nên bị gới hạn về khối lượng (dành thời gian để đi học, giờ giấc tránh thứ 7). Thiếu nợ tiết năm trước 60t
· Thầy Đức chỉ dạy một số môn nhất định (ĐTCB, THĐTCB), có bố trí thêm THĐCB nhưng không nhiều. năm rồi ít lớp mới, không nhiều môn sở trường’
· Khi  giảng dạy, thầy Đức ngả bệnh (té xe, bệnh ) nên phải chuyển lớp cho GV khác, một vài ngày phải cho GV dạy thay…
· Thầy Đức không có tiết trong đề tài nghiên cứu khoa học.
· Thầy Trân: Một số môn đặc thù CĐT thiếu GV dạy nên thầy Trân phải phụ trách, hơn nữa thầy Trân có tiết trong đề tài nghiên cứu khoa học, công việc khác, rồi chủ nhiệm 2 lớp Vinfast, kiêm nhiệm…
Năm 2022-2023
· Tổng số GV 32 (31 + 1 thỉnh giảng ) (thầy Thử nghỉ, về 2 GV mới)
· Tất cả các GV đều được xếp đảm bảo KL cơ bản (430t).
· Đang cân đối KL toàn khoa, giải quyết cho thầy Đức bằng cách tăng cường thêm 2 môn TH ĐCB, và chủ nhiệm 2 lớp.

· KL HKI đã sắp từ 120t đến 300t cho từng GV.
· Tổng số môn học:
· Tổng KL học kỳ I: 6.600 giờ
· Tổng KL học kỳ II:  giờ
· Tổng KL cả năm: 15.000 giờ
Tổng số lớp: HKI 2022-2023
· Cao Đẳng: 20C3-ĐĐT1, 20C6-CĐT1; 21C3-CĐT1, 21C5-CĐT1, 21C7-ĐCN1, 21C1-ĐĐT1, 21C1-CĐT1; 21C1- TĐH1; 21C1-ĐCN1; 21C1-ĐCN2; 22C1-ĐĐT1, 22C1-CĐT1, 22C1- TĐH1, 22C1-ĐCN1, 22C1-ĐCN2;
· CĐ LT: 22C2-CĐT1, 22C2-ĐCN1, 22C2B-CĐT1, 22C2B-ĐCN1, 22C2B-ĐĐT1
· Trung cấp: 21T2-ĐCN1, 20T4-ĐĐT1, 20T4-CĐT1, 20T4-TĐH1, 20T4-ĐCN1; 21T4-ĐĐT1, 21T4-CĐT1, 21T4-TĐH1, 21T4-ĐCN1, 22T4-ĐĐT1, 22T4-CĐT1, 22T4-TĐH1, 22T4-ĐCN1.
Môn học: 42 môn.
+ ATĐ, THĐCB, ATLĐ, KCĐ, Mach điện, ĐA CN1, KTCS, KT LĐĐ, TH MĐ, TH TBĐ, TT và SCMĐ, TBĐ, CCĐ, ĐTCS, LTr HĐT, PLC, VXL, KT-KN, PLC,, TH KTS, TĐH QTrCN, TH ĐLCB, TH Vẽ Đ, ĐCN, TĐĐ&ƯD, ĐTCN, TH VXL, TH PLC, TH TĐH, ĐTCB, TH TBĐ, TH CCĐ, TH SC CNC, TH ĐTCN, TH SCADA, TH Robot, TH HT CĐT, TH ĐTCB, kTr và LĐĐ, TH IoT, PLC nâng cao.

HKII 22-23 gồm  các lớp:
· Cao Đẳng: 21C3-CĐT1, 21C5-CĐT1, 21C7-ĐCN1, 21C1-ĐĐT1, 21C1-CĐT1; 21C1- TĐH1; 21C1-ĐCN1; 21C1-ĐCN2; 22C1-ĐĐT1, 22C1-CĐT1, 22C1- TĐH1, 22C1-ĐCN1, 22C1-ĐCN2;
· CĐ LT: 22C2-CĐT1, 22C2-ĐCN1, 22C2B-CĐT1, 22C2B-ĐCN1, 22C2B-ĐĐT1
Trung cấp: 20T4-ĐĐT1, 20T4-CĐT1, 20T4-TĐH1, 20T4-ĐCN1; 21T4-ĐĐT1, 21T4-CĐT1, 21T4-TĐH1, 21T4-ĐCN1, 22T4-ĐĐT1, 22T4-
CĐT1, 22T4-TĐH1, 22T4-ĐCN1.

Khối Lượng:
21C1: HK4: ĐĐT: THMĐ 90, THPLC90, THTBĐ90 , TH VXL 90, ĐTCN 45, TH ĐTCN 90, ĐA2 20; TĐH 30, KTLĐĐ 30, TH SCADA 90 = 665t
		ĐCN: TH ĐLCB 90, PLC 30, THPLC 90, ĐTCS 30, ĐCN45, TH ĐCN 90, ĐA2 20, THCCĐ 90, TH SCADA 90 = 550t x2 = 1100t
		TĐH: 600t
		CĐT: 600t
22C1: HK2: ĐĐT: KTS30, THKTS 90, ĐTCB 30, THĐTCB 90, Mạch điện 30, Máy Đ 45, KCĐ 30, THĐLCB 90 = 435t
ĐCN: KTS30, THKTS 90, ĐTCB 30, THĐTCB 90, Mạch điện 30, Máy Đ 45, KCĐ 30, THVe Đ 90, CCĐ 30 = 465t x2 = 930t
TĐH: 450t
CĐT: 450t

22C2: ĐCN: HK2:TĐĐ và ƯD = 30; ĐCN 30; TT và SC MĐ 45 = 105
	CĐT: TĐĐ và ƯD = 30 ; ĐTCN 45; PLC 30, VXL 30, TH VXL 45: 180
	ĐĐT: 180

20T4:HK6: THĐLCB 45x5=225, TH TBĐ 45x5, ĐA 1 20t x4=80t, THVĐ 45x5 =225t; KT LĐĐ 30x4=120 ; =880t

21T4: HK4: CCĐ 30t x4, THĐTCB 45 x6 = 400t
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22T4: HK2: Mạch điện 60t x 4 =240t

Tổng 7215  7436t.
